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v Giả định của Stephen Hymer 
v Lý thuyết chu kỳ sản phẩm Vernon  
v Mô hình lý thuyết về quyết định của 
công ty 
v  Lý thuyết nội vi hóa của Buckey & 
Casson 
v  Lý thuyết chiết trung của John 
Dunning 

TS TNCs 
đầu tư ra 

nước ngoài? 



Stephen Hymer (1976) 

•  Nguyên nhân hình thành TNCs 
–  Lợi thế độc quyền đã thúc đẩy các công ty của Mỹ mở rộng ra 

thị trường quốc tế để khai thác lợi thế của mình. 
–  Lợi thế? 



Giả định của Hymer  

•  Nguyên nhân xuất hiện dòng FDI: Lợi thế độc quyền; sự loại 
bỏ xung đột và việc nội bộ hóa của “thị trường không hoàn 
hảo.  
–   Công ty mở rộng ra thị trường quốc tế để khai thác các lợi thế của mình 

•  Công nghệ 
•  Nhãn hiệu ….. 

–  Loại trừ xung đột và nội bộ hóa:   
•  Việc tồn tại những lợi thế là một phần thiết yếu của thị trường không hoàn hảo 

thường dẫn tới những xung đột.  
•  Xung đột này có thể bị loại trừ nếu các doanh nghiệp cùng hợp lực giành thị 

phần hoặc một doanh nghiệp nào đó nắm được quyền kiểm soát trực tiếp việc 
sản xuất ở thị trường đó.  

 àquyền lực thị trường của DN sẽ gia tăng àlàm gia tăng luôn sự thiếu hoàn hảo 
của toàn bộ thị trường.  
  Những lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp đó loại trừ 
những xung đột thông qua việc thâu tóm công việc kinh doanh ở nước ngoài.  



Con	
  đường	
  mở	
  rộng	
  sản	
  xuất	
  ra	
  nước	
  ngoài	
  
của	
  các	
  TNCs	
  
	
   Chưa có đầu tư ra nước ngoài (sản xuất trong nước)	
  

Xuất khẩu trực tiếp ra thị trường nước ngoài	
  

Văn phòng  
đại diện	
   Văn phòng  

đại diện	
  

Chi nhánh bán hàng ở nước ngoài	
  

Cho thuê giấy phép	
  

Chưa có đầu tư ra nước ngoài (sản xuất trong nước)	
  

T h eo	
   Z a n ,	
  
Zambon	
   và	
  
P e / g r e w	
  
(1993),	
   các	
  
T N C s 	
   m ở	
  
rộng	
  sản	
  xuất	
  
r a 	
   n ư ớ c	
  
ngoài	
   theo	
  
sơ	
  đồ	
  sau:	
  	
  
	
  



•  Chu kỳ sống của sản phẩm: là khoảng 
thời gian sản phẩm tồn tại trên thị trường 

•  Lý thuyết giải thích tại sao các nhà sản 
xuất lại chuyển hướng họat động kinh 
doanh từ chỗ xuất khẩu sang đầu tư ra 
nước ngoài. 
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Lý thuyết chu kỳ sản phẩm Raymon Vernon 1966	
  



•  Mỗi sản phẩm có một vòng đời: xuất hiện - tăng 
trưởng mạnh - chững lại - suy giảm tương ứng với 
qui trình xâm nhập - tăng trưởng - bão hòa – suy 
giảm; vòng đời này dài hay ngắn tuỳ thuộc từng loại 
sản phẩm. 

•   Các nước công nghiệp phát triển thường nắm giữ 
những công nghệ độc quyền do họ khống chế khâu 
nghiên cứu và triển khai và do có lợi thế về qui mô 
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Lý thuyết chu kỳ sản phẩm Raymon Vernon 1966	
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•  Ở	
  giai	
  đoạn	
  I:	
  Sản	
  phẩm	
  mới	
  được	
  phát	
  minh,	
  chỉ	
  được	
  sản	
  xuất	
  tại	
  nước	
  phát	
  minh	
  
ra	
  sản	
  phẩm.	
  Do	
  sản	
  lượng	
  còn	
  ít,	
  nên	
  sản	
  phẩm	
  cũng	
  chỉ	
  được	
  [êu	
  thụ	
  tại	
  nước	
  
phát	
  minh	
  ra	
  sản	
  phẩm	
  (chưa	
  có	
  để	
  xuất	
  khẩu).	
  

•  Ở	
  giai	
  đoạn	
  II:	
  Sản	
  lượng	
  được	
  dần	
  tăng	
  lên,	
  không	
  những	
  đủ	
  đáp	
  ứng	
  nhu	
  cầu	
  tại	
  
nước	
  phát	
  minh	
  ra	
  sản	
  phẩm,	
  mà	
  còn	
  dư	
  thừa	
  xuất	
  khẩu.	
  Như	
  vậy	
  các	
  nước	
  khác	
  
bắt	
  đầu	
  [êu	
  thụ	
  sản	
  phẩm	
  này,	
  hoàn	
  toàn	
  dựa	
  vào	
  nhập	
  khẩu	
  từ	
  nước	
  phát	
  minh	
  
ra	
  sản	
  phẩm.	
  

•  Ở	
  giai	
  đoạn	
   III:	
  Nước	
  phát	
  minh	
   ra	
   sản	
  phẩm	
  [ếp	
   tục	
   sản	
   xuất	
   và	
   xuất	
   khẩu	
   sản	
  
phẩm.	
  Bên	
   cạnh	
  đó,	
   nhờ	
  quá	
   trình	
  [êu	
   chuẩn	
  hóa	
   việc	
   sản	
   xuất,	
   các	
  nước	
  nhập	
  
khẩu	
  cũng	
  đã	
  bắt	
  đầu	
  có	
   thể	
  sản	
  xuất	
  sản	
  phẩm.	
  Như	
  vậy	
  các	
  nước	
  “bắt	
  chước”	
  
trong	
  giai	
  đoạn	
  này	
  vừa	
  [êu	
  dùng	
  hàng	
  nhập	
  khẩu,	
  vừa	
  [êu	
  dùng	
  hàng	
  tự	
  sản	
  xuất	
  
trong	
  nước.	
  

•  Ở	
  giai	
  đoạn	
  IV	
  cuối	
  cùng:	
  Các	
  nước	
  “bắt	
  chước”	
  không	
  chỉ	
  cạnh	
  tranh	
  với	
  các	
  nước	
  
phát	
  minh	
  ra	
  sản	
  phẩm	
  ở	
  các	
  thị	
  trường	
  quốc	
  tế	
  khác,	
  mà	
  cạnh	
  tranh	
  ngay	
  tại	
  thị	
  
trường	
  các	
  nước	
  phát	
  minh	
  ra	
  sản	
  phẩm.	
  Đó	
  là	
  do	
  các	
  nước	
  “bắt	
  chước”	
  này	
  có	
  chi	
  
phí	
   lao	
  động	
   sản	
   xuất	
   thấp	
  hơn,	
   kết	
  hợp	
  với	
   việc	
   sản	
   xuất	
  đã	
  được	
   triệt	
  để	
  <êu	
  
chuẩn	
  hóa,	
  không	
  đòi	
  hỏi	
  trình	
  độ	
  tay	
  nghề	
  gì	
  đặc	
  biệt	
  nữa.	
   Lý thuyết chu 

kỳ  sản phẩm 
Vernon 



Hạn chế 

•  Lý thuyết của Vernon có thể là rất hữu dụng trong 
việc giải thích mô hình thương mại quốc tế trong 
một giai đoạn ngắn mà nền kinh tế Hoa Kỳ chiếm vị 
trí thống trị trên toàn cầu, nhưng những sự phù hợp 
của nó đối với thế giới hiện đại ngày nay rất hữu 
hạn. 

•  Mô hình chu trình sản phẩm của Vernon (1966) 
cũng bỏ qua phần lớn các vấn đề về động lực và 
hành vi,  
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Lý	
  thuyết	
  mô	
  hình	
  sản	
  phẩm	
  bắt	
  kịp	
  của	
  Akamatsu	
  
(1962)	
  



•  Akamatsu đã giải thích nguyên nhân của FDI: 
•  Sản phẩm được phát minh và ra đời từ nước đầu 

tư, sau đó xuất khẩu ra thị trường thế giới. 
•  Tại nước nhập khẩu, do nhu cầu về sản phẩm mới 

tăng lên nên nước nhập khẩu sẽ có khuynh hướng 
SX thay thế nhập khẩu bằng cách dựa vào vốn công 
nghệ của nước đi trước 

•  Khi nhu cầu thị trường trong nước ở mức bão hòa, 
nhu cầu XK lại xuất hiện và cứ theo chu kỳ như thế 
hình thành nên FDI 

	
  

Lý thuyết chu kỳ sản phẩm bắt kịp của Akamatsu 
(1962)	
  



Lý thuyết chu kỳ sản phẩm bắt kịp của Akamatsu 
(1962)	
  

Phiên bản 1 
nước 1 sản 

phẩm 

Phiên bản 1 
nước nhiều sản 

phẩm 

Phiên bản nhiều 
nước 

3 phiên bản cña M« h×nh ®µn nh¹n bay (Flying Geese Model) lµ:#
 



+ Phiªn b¶n 1 n­íc – 1 s¶n phÈm: NhËt b¶n nhËp khÈu sîi b«ng, sau 

®ã s¶n xuÊt sîi b«ng trong n­íc ph¸t triÓn, tiÕp theo nhËp khÈu sîi 

b«ng gi¶m, xuÊt khÈu sîi b«ng gia t¨ng. Cuèi cïng, c¶ SX trong n­íc  

vµ XK sîi b«ng ®Òu suy tho¸i.#

	
  

Lý thuyết chu kỳ sản phẩm bắt kịp của Akamatsu 
(1962) 



+ Phiªn b¶n 1 n­íc – nhiÒu s¶n phÈm: C¸c n­íc §PT th­êng SX c¸c 

ngµnh s¬ khai tr­íc, r«i sÏ ph¸t triÓn c¸c ngµnh phøc t¹p, tõ ph¸t 

triÓn tiªu dïng hµng kh«ng l©u bÒn tr­íc sang tiªu dïng hµng l©u bÒn 

vµ t­ liÖu s¶n xuÊt. VÝ dô, ph¸t triÓn ngµnh may, råi míi ph¸t triÓn 

ngµnh dÖt, ph¸t triÓn ngµnh « t« råi míi ph¸t triÓn ngµnh luyÖn kim.#

Mçi ngµnh sÏ ®i theo h­íng nh­ phiªn b¶n 1: nhËp khÈu – tù s¶n xuÊt – 

xuÊt khÈu – tho¸i trµo.#

S¬ ®å diÔn t¶ sÏ lµ h×nh ch÷ V ng­îc. Pha ®i xuèng cña ®­êng nµy cã 

thÓ cïng kho¶ng thêi gian víi pha ®i lªn cña ®­êng kh¸c.#

	
  

Lý thuyết chu kỳ sản phẩm bắt kịp của Akamatsu 
(1962) 



+ Phiªn b¶n nhiÒu n­íc: M« t¶ sù b¾t kÞp cña c¸c n­íc khu vùc §«ng 

¸. Khi NhËt b¶n ë giai ®o¹n gia t¨ng xuÊt khÈu th× Hµn quèc, §µi 

Loan, Singapo, Hång Kong ë giai ®o¹n nhËp khÈu s¶n phÈm c«ng 

nghiÖp ®ã #

–  Khi xuÊt khÈu cña NB ë ®Ønh cao vµ b¾t ®Çu gi¶m th× c¸c n­íc kia b¾t ®Çu tù SX thay 

thÕ nhËp khÈu. Khi c¸c n­íc kia ®Èy m¹nh XK th× lóc nµy ngµnh CN cña NhËt b¶n hÕt 

lîi thÕ c¹nh tranh vµ kÕt thóc XK. Vµ NB cã c¸c ngµnh CN kh¸c thay thÕ lµm ngµnh XK 

chñ ®¹o. Tõ ngµnh ngµy ®Õn ngµnh khacs, tõ n­íc nµy ®Õn n­íc kh¸c... #

–  Tạo ra mô hình đàn nhạn bay 

	
  

Lý thuyết chu kỳ sản phẩm bắt kịp của Akamatsu 
(1962) 



•  Thị trường không hoàn hảo? 
–  Sự không hoàn hảo của thị trường sẽ phát sinh trong hai 

trường hợp: 
•  khi có những rào cản cho hoạt động xuất khẩu  
•  chuyển nhượng các bí quyết, công nghệ trở nên khó và/hoặc tốn 

kém hơn (license). (bán các bản quyền DN với các tài sản vô hình 
gắn với các chi phí (bao gồm cả các chi phí cơ hội) tuân thủ hợp 
đồng hoặc đảm bảo chất lượng hoặc các tiêu chuẩn khác) 

–  Đối phó với sự không hoàn hảo của thị trường như thế 
nào?  : 

–  các tài sản vô hình và thông tin, doanh nghiệp có xu 
hướng nội bộ hoá các hoạt động để giảm đến mức thấp 
nhất các chi phí giao dịch và tăng hiệu quả sản xuất. 
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Lý	
  thuyết	
  nội	
  vi	
  hóa	
  (Bucley	
  and	
  Casson,	
  1976)	
  



-  Cạnh tranh độc quyền (bán và mua): các công ty thực hiện giá cả độc quyền 
mua và bán ở những thị trường chúng có lợi thế về qui mô. Những công ty có 
qui mô lớn thường có các lợi thế về hiệu quả cao, chi phối được giá cả thị 
trường (price taker), vì thế chúng dễ dàng thắng được đối thủ cạnh tranh của 
họ có qui mô vừa và nhỏ hoặc kém khả năng cạnh tranh ở nước ngoài. Việc 
khai thác lợi thế này là động lực thúc đẩy các công ty mở rộng thị trường ra 
nước ngoài (đặc biệt là vào các nước đang phát triển). 

-  Các hàng rào thuế quan: các rào cản thuế quan và phi thuế quan của nước 
nhập khẩu đã buộc các công ty phải chuyển các yếu tố sản xuất (vốn, công 
nghệ, kỹ thuật quản lý,…) sang nước này. Thay bằng xuất khẩu hàng hoá 
trực tiếp, các công ty di chuyển cơ sở  sản xuất của chúng ra nước ngoài qua 
con đường đầu tư nước ngoài hoặc cho thuê giấy phép (Rugman, 1981).  

-  Đặc điểm khó kiểm soát và áp dụng của các yếu tố sản xuất (công nghệ, kỹ 
thuật, kỹ năng quản lý, kiến thức marketing…). Các yếu tố này có thể bị bắt 
chước, đánh cắp bản quyền hoặc mất bí mật công nghệ nếu chuyển giao cho 
các công ty (đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh) ở nước ngoài. Bởi vậy, nhằm 
khắc phục đặc điểm này, các công ty thường mở các chi nhánh ở các nước để 
chuyển giao trực tiếp các yếu tố sản xuất khó kiểm soát trong nội bộ các chi 
nhánh của chúng.  

	
  



–   Giả định: 
•  TNCs tối đa hóa lợi nhuận trong đk thị trường ko hoàn hảo:từ 

giá chuyển giao thông qua trao đổi giữa các chi nhánh trong cùng 
TNCs. 

•  Tính không hoàn hảo của thị trường: 

•  TNCs quốc tế hóa thị trường 

•  Thị trường cạnh tranh không hoàn hảoàthúc đẩy 
TNCs đầu tư ra nước ngoài bằng cách nào? 

Lý	
  thuyết	
  nội	
  vi	
  hóa	
  (Bucley	
  and	
  Casson,	
  1976)	
  



Ví dụ 

•  Ví dụ: nếu có vấn đề liên quan đến việc mua các sản phẩm dầu lửa trên thị 
trường thì một doanhnghiệp có thể quyết định mua một nhà máy lọc dầu. 

à Lợi ích của việc nội bộ hoá là tránh được độ trễ về thời gian, việc mặc cả khi mua 
bán và tình trạng thiếu thốn người mua.  

•  Ví dụ, một doanh nghiệp thép có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu 
nguyên liệu cung cấp và chi phí giao dịch cao khi phải mua quặng sắt từ 
nước ngoài, đặc biệt khi doanh nghiệp này phải mua hàng ở một châu lục 
khác. 
–  doanh nghiệp này mua lại một công ty khai mỏ nước ngoài, tức là tiến hành 

việc nội bộ hoá bao gồm cả việc mua luôn quặng sắt và chi phí vận chuyển,nó 
sẽ loại bỏ được tình trạng thiếu thốn nguyên liệu.  
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Lý	
  thuyết	
  nội	
  vi	
  hóa	
  (Bucley	
  and	
  Casson,	
  1976)	
  



•  Hạn chế? 

–  lý thuyết này không giải thích lợi ích của nội bộ hoá là gì 

(lợi thế độc quyền), nó chung chung, không đưa ra được 

các bằng chứng cụ thể và rất khó kiểm chứng 

21 

Lý	
  thuyết	
  nội	
  vi	
  hóa	
  (Bucley	
  and	
  Casson,	
  1976)	
  



Mô	
  hình	
  lý	
  thuyết	
  về	
  quyết	
  định	
  của	
  công	
  ty	
  (Aliber	
  
1970)	
  

•  Giải thích nguyên nhân hình thành FDI: Động lực thúc 

đẩy các công ty đầu tư ra nước ngoài là chi phí trung 

bình ở nước ngoài thấp hơn chi phí cùng loại ở chính 

quốc.  



Mô	
  hình	
  lý	
  thuyết	
  về	
  quyết	
  định	
  của	
  công	
  ty	
  (Aliber	
  
1970)	
  

àTrước khi quyết định đầu tư ra nước ngoài, công ty phải so sánh 

hiệu quả giữa đầu tư với xuất khẩu hoặc cho thuê giấy phép.  

•  Điểm hợp lý nổi bật của mô hình lý thuyết trên là so sánh chi 

phí hoặc hiệu quả sử dụng các lợi thế độc quyền của công ty ở 

trong và ngoài nước. Cách tiếp cận này gần với động lực đích 

thực thúc đẩy công ty đầu tư ra nước ngoài (giảm chi phí để tối 

đa hoá lợi nhuận).  



OQ là sản lư-ợng đư-ợc tạo ra từ công ty của nước đầu tư- và OP là giá cả của các sản 
phẩm đó. Hàm C là chi phí trung bình trên đơn vị sản phẩm của công ty ở trong nước. 
Hàm ACD là chi phí phát sinh trên đơn vị sản phẩm ở nước ngoài. Hàm ACF là tổng chi 
phí đơn vị sản phẩm của công ty ở nước ngoài (C + ACD). Đư-ờng MM là hàm giá nhập 
khẩu sau thuế. Nếu sản l-ượng ở nước chủ nhà nhỏ hơn OA, công ty sẽ khai thác lợi thế 
độc quyền để sản xuất hàng xuất khẩu. Nếu sản l-ượng lớn hơn OA và nhỏ hơn OC 
công ty sẽ cho thuê lợi thế độc quyền (giấy phép). Nếu sản lư-ợng lớn hơn OC, công ty 
sẽ trực tiếp khai thác lợi thế độc quyền ở nư-ớc ngoài và chỉ trường hợp này mới xuất 
hiện đầu tư nước ngoài (FDI). 
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Lý thuyết chiết trung (John Dunning, 1977) 



§  C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty ®Çu t­ ra n­íc ngoµi: (3 nh©n tè cña lý 
thuyÕt) 

Ø   Lîi thÕ vÒ së hữu (ownership advantage:  sản phẩm, th­¬ng hiÖu, 
kü thuËt s¶n xuÊt, công nghệ, kü năng kinh doanh…. 

Ø   Lîi thÕ vÒ ®Þa ®iÓm (locational advantage): lµ gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu 
vµo nh­ nguyªn liÖu, vËt liÖu, lao ®éng, thuÕ ®Æc biÖt hoÆc thuÕ quan 

Ø   Lîi thÕ néi vi ho¸ cña c«ng ty (intenalization advantage): c«ng ty 
ph¶i so s¸nh giòa cho thuª c¸c yÕu tè SX chñ yÕu lµ c«ng nghÖ (- lµ ho¹t ®éng th­¬ng 
m¹i)  ho¹c xuÊt khÈu víi viÖc trùc tiÕp sö dông c¸c yÕu tè SX cña hä ë n­íc ngoµi - (lµ 
ho¹t ®éng FDI cña TNCs). 

 

Lý thuyết chiết trung (John Dunning, 1977) 
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Lý thuyết chiết trung (John Dunning, 1977) 



•  Với	
  tư	
  cách	
  là	
  người	
  �m	
  kiếm	
  (seekers):	
  
–  Tìm	
  kiếm	
  nguồn	
  nguyên	
  liệu	
  
–  Tìm	
  kiếm	
  lợi	
  thế	
  về	
  các	
  yếu	
  tố	
  sản	
  xuất	
  
–  Tìm	
  kiếm	
  an	
  ninh	
  
–  Tìm	
  kiếm	
  thị	
  trường	
  

•  Với	
  tư	
  cách	
  là	
  người	
  khai	
  thác	
  sự	
  không	
  hoàn	
  hảo	
  của	
  thị	
  trường:	
  
–  Không	
  hoàn	
  hảo	
  sử	
  dụng	
  chính	
  sách	
  thay	
  thế	
  hàng	
  nhập	
  khẩu	
  
–  Không	
  hoàn	
  hảo	
  trong	
  di	
  chuyển	
  các	
  yếu	
  tố	
  sản	
  xuất	
  
–  Không	
  hoàn	
  hảo	
  về	
  quản	
  lý	
  

•  Là	
  người	
  thực	
  hiện	
  nội	
  vi	
  hóa	
  
–  Nhằm	
  giữ	
  mọi	
  hoạt	
  động	
  sản	
  xuất	
  ra	
  sản	
  phẩm	
  của	
  mình	
  trong	
  nội	
  bộ	
  công	
  ty	
  nhằm	
  

bảo	
  vệ	
  bí	
  mật	
  cạnh	
  tranh	
  và	
  kỹ	
  năng	
  kỹ	
  thuật	
  chế	
  tạo.	
  

	
  

Mục	
  đích	
  của	
  doanh	
  nghiệp	
  FDI:	
  



à Kết quả tự nhiên của quá trình khai thác các lợi thế 
độc quyền ở nước ngoài nhằm tối đa hóa lợi nhuận 
trên phạm vi toàn cầu 
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•  Mạng	
  sản	
  xuất	
  toàn	
  cầu	
  
•  Mạng	
  cung	
  ứng	
  toàn	
  cầu	
  
•  Chuỗi	
  giá	
  trị	
  toàn	
  cầu	
  
à	
  Cách	
  &ếp	
  cận	
  mạng	
  công	
  nghiệp	
  cho	
  rằng	
  để	
  có	
  được	
  nguyên	
  liệu,	
  phụ	
  tùng	
  hoặc	
  

các	
  yếu	
   tố	
  sản	
  xuất	
  khác,	
  một	
  công	
   ty	
  đã	
  phát	
   triển	
  các	
  mối	
  quan	
  hệ	
  khác	
  nhau	
  
trên	
  toàn	
  bộ	
  dây	
  chuyền	
  sản	
  xuất	
  của	
  công	
  ty,	
  bao	
  gồm	
  cả	
  sự	
  phát	
  triển	
  các	
  mối	
  
quan	
  hệ	
  với	
   các	
  nhà	
   thầu	
  phụ,	
  nhà	
  cung	
  cấp,	
  nhà	
  phân	
  phối	
   và	
  bán	
  buôn.	
  Tổng	
  
công	
   ty	
   phải	
   thiết	
   lập	
   liên	
   lạc	
   với	
   cơ	
   quan	
   tổ	
   chức	
   khác	
   trong	
   cùng	
  một	
  mạng,	
  
chẳng	
  hạn	
  như,	
   các	
  đối	
   thủ	
   cạnh	
   tranh,	
   chính	
  quyền	
  địa	
  phương	
   và	
  bên	
   thứ	
  ba	
  
trong	
  cùng	
  một	
  ngành	
  công	
  nghiệp.	
  	
  

	
  

Một	
  số	
  lý	
  thuyết	
  mới	
  


